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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
I. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo: 
· Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=uQEw1VDuDJU
· SGK: Bài 9
  II.  Kiến thức :

BÀI 9:    PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC    
  (TIẾT 1 )
I/. VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC ( đọc thêm)
     - Thế nào là sự phát triển bền vững của đất nước?
    - Đất nước phát triển bền vững là sự tăng trưởng kinh tế; sự phát triển về văn hóa; ổn định về mặt xã hội; bảo vệ môi trường; sự vững chắc trong  quốc phòng – an ninh.
II/.  NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC:
      1/. Nội dung cơ bản  của pháp luật về phát triển lĩnh vực kinh tế:
         -  Quyền tự do kinh doanh  được quy định trong Hiến pháp và Luật về kinh tế.
· Công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.
· Công dân có quyền lựa chọn và quyết định ngành nghề kinh doanh; quy mô, hình thức kinh doanh.
         - Nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh :
· Kinh doanh đúng ngành nghề trong giấy phép; kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
· Nộp thuế  đầy đủ.
· Bảo vệ môi trường.
· Bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng.
· Tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
III/. Bài tập:
Câu 1. Mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thầm quyền
A. tiếp nhận đăng ký kinh doanh.                                   B. chấp nhận đăng ký kinh doanh.
C. tư vấn đăng ký kinh doanh.                                        D. xét hỏi đăng ký kinh doanh.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây là một trong những nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh?
A. kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
B. xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
C. giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
D. đảm bảo điều kiện vật chất cho người lao động.

Câu 3. Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là
A. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.                       B. giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
C. đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước.                      D. phòng, chống buôn bán ma túy.

Câu 4. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào ?
A. Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.                 B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.             D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 5. Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã xâm phạm tới
A. quy trình sản xuất kinh doanh.                                     B. công thức sản xuất nước mắm.
C. pháp luật bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng.                D. tính cạnh tranh.

Câu 6. Công dân có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh là nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào ?
A. lao động.             B. tài chính.                     C. kinh tế.                       D. công vụ.

----------  Hết  -----------
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
II. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo: 
· Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=uQEw1VDuDJU
· SGK: Bài 9
  II.  Kiến thức :

BÀI 9:    PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
      (TIẾT 2 )

II/.  NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC:
      2/.  Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực văn hóa  ( đọc thêm )

      3/.  Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển lĩnh vực xã hội : 
      + Việc làm : Pháp luật khuyến khích các cơ sở kinh tế tạo nhiều việc  làm cho người lao động... 
    + Xóa đói giảm nhèo :  Pháp luật quy định  nhà nước có biện pháp kinh tế - tài chính để xóa đói giảm nghèo...
    + Dân số :   Pháp luật quy định công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, 
     + Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc : Pháp luật quy định công dân có trách nhiệm xây dựng đời sống gia đình ấm no,  hạnh phúc...
    + Chăm sóc sức khỏe nhân dân : Pháp luật quy định nhà nước có biện pháp để chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm giảm bệnh tật, tăng tuổi thọ ...
     + Phòng chống tệ nạn xã hội : Pháp luật quy định việc phòng chống tội phạm ;  ngăn chặn, bài trừ các  tệ nạn xã hội ( mại dâm, ma túy, đánh bạc , HIV/AIDS...)
4/. Nội dung của pháp luật về bảo vệ môi trường ( đọc thêm )
     5/. Một số nội dung của pháp luật về quốc phòng – an ninh ( đọc thêm )
III/. Bài tập:
Câu 1. Các quy định pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo là nội dung của pháp luật về lĩnh vực
         A. chính trị.                       B. kinh tế.                   C. xã hội.                      D. văn hóa.

Câu 2. Đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội, nhất là nạn mại dâm, ma túy là nội dung được quy định trong
A. luật Lao động; luật Phòng chống ma túy.
B. luật Dân sự; pháp lệnh Phòng chống mại dâm.
C. luật Phòng chống ma túy; pháp lệnh Phòng chống mại dâm.
D. pháp lệnh Phòng chống mại dâm; pháp lệnh Dân số.

Câu 3. Pháp luật về Phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS quy định về việc
A. phòng chống thất nghiệp.                                      B. phòng chống thiên tai.
C. phòng chống bùng nổ dân số.                                D. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.

Câu 4. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc
A. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.                   B. chăm sóc sức khỏe ban đầu.
C. phòng, chống tệ nạn xã hội.                        D. công khai tỉ lệ lạm phát.

Câu 5.  Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh bằng nhiều biện pháp để
A. mở rộng thị trường.                                                B. xuất khẩu lao động.
C. tạo ra nhiều việc làm mới.                                      D. thu hút chuyên gia.

Câu 6. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc
A. phòng, chống tệ nạn xã hội.                     B. kiềm chế gia tăng dân số.
C. thúc đẩy xu hướng độc quyền.                 D. chăm sóc sức khỏe nhân dân.
--------- Hết -------------
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ÔN TẬP KIẾN THỨC HK2 – GDCD 12
Câu 1. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp 
	A. phạm tội nghiêm trọng.                        	B. phạm tội quả tang.
      C. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.	D. phạm tội nguy hiểm.
Câu 2. Cơ quan nào có quyền bắt bị can để tạm giam ?
     A. Hội đồng nhân dân.	                                      B. Tổ chức nghề nghiệp.
     C. Viện kiểm sát.	                                                  D. Hội luật gia.
Câu 3. Theo quy định của pháp luật, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị 
	A. tham gia tranh chấp đất đai.	B. tổ chức phát tán bí mật gia truyền.
	C. tung tin nói xấu người khác.	D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 
Câu 4. Khi phát hiện người phạm tội quả tang thì chủ thể nào có quyền bắt ?
     A. Những người có thẩm quyền.                                        B. Cơ quan điều tra.
     C. Bất kỳ người nào.                                                           D. Tòa án.
Câu 5. Không ai được hành hung người khác là nội dung quyền nào ?
    A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.
    B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
    C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
    D. Quyền được đảm bảo tự do.
Câu 6. Hành vi đặt điều, tung tin nói xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác là vi phạm quyền	A.quyền bí mật cá nhân.	            B. quyền tự do dân chủ.
      C. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.  	D. quyền bình đẳng giới.
Câu 7. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân được hiểu là 
	A. ai cũng có quyền vào chỗ ở của người khác khi thấy cần thiết.
	B. ai cũng được tự do vào chỗ ở của người khác.
	C. không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác, nếu không được người đó đồng ý.
	D. không ai được tự ý sắp xếp chỗ ở của người khác, nếu không được người đó đồng ý.
Câu 8. Việc khám xét chỗ ở của người khác khi 
	A. được người thân đồng ý.	B. được tổ trưởng khu phố đồng ý.
      C. được mọi người đồng ý.	D. có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 9. Trong lúc chị P ra ngoài, thấy điện thoại của chị báo có tin nhắn, anh K cùng phòng mở ra, đọc tin nhắn đó. Anh K đã vi phạm quyền 
	A. được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 
	B. được cung cấp thông tin.
	C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
	D. được sở hữu tài sản. 
Câu 10. Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến trong cuộc họp là vi phạm quyền nào của công dân ?
A. Tự do ngôn luận.	B. Tự chủ phán quyết.
C. Quản lí nhân sự.	D. Quản trị truyền thông.
Câu 11. Việc nhờ người thân  bỏ phiếu hộ trong bầu cử đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử ?
A. Phổ thông.        		B. Trực tiếp.  	            C. Bỏ phiếu kín.       	     D. Bình đẳng.
Câu 12.  Công dân biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý. Như vậy, công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây ?
A. Quyền ứng cử.                                               	B. Quyền đóng góp ý kiến.
C. Quyền kiểm tra, giám sát.                             	D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 13. Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được
A. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.	B. thông báo tuyển dụng nhân sự.
C. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động.	D. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.
Câu 14.  Điền vào chỗ trống : Dân chủ cơ sở là theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm______ ? 
	A. dân quyết định.                                                         B. dân kiểm tra.  
   C. dân quản lí.                                                              D. dân điều hành.
Câu 15. Phát hiện ông D có hành vi xâm hại trẻ em, Q đã báo cho cơ quan công an biết. Vậy Q đã thực hiện quyền
A. tố cáo.	B. nhân thân.	C. dân chủ.	D. khiếu nại.
-------- Hết ---------
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ÔN TẬP KIẾN THỨC HK2 – GDCD 12
Câu 1. Việc mọi công dân có thể học hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên là biểu hiện quyền học tập ở nội dung nào sau đây ?
A. Thay đổi chương trình giáo dục.                                     B. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.                                    D. Quản trị phương pháp trực tuyến.
Câu 2. Việc học sinh dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn được phát sách giáo khoa và miễn, giảm học phí nhằm đảm bảo quyền
A. chia đều nguồn quỹ phúc lợi.                                         B. bình đẳng về cơ hội học tập.
C. cung ứng dịch vụ trực tuyến.                                          D. quản trị diễn đàn giáo dục.
Câu 3. Trước diễn biến của dịch COVID – 19, tỉnh X triển khai việc dạy và tổ chức việc học thông qua các hình thức trực tuyến. Học sinh tỉnh X đã được thực hiện quyền học tập ở nội dung nào sau đây ?
A. Định hướng dịch vụ truyền thông.                                B. Chuyển giao phần mềm quản lý.
C. Bảo mật phương pháp giáo dục.                                    D. Học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 4. Công dân được tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện nội dung quyền
A. ưu đãi.                        B. sáng tạo.                            C. phán quyết.                     D. thẩm vấn.
Câu 5. Công ty M trang bị dây chuyền đóng gói sản phẩm tự động để nâng cao năng suất lao động. Công ty M đã vận dụng quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây ?
A. Hợp lý hóa sản xuất.
B. Phân bố ngân sách quốc gia.
C. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền.
D. Phòng chống biến đổi khí hậu.
Câu 6. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây ?
A. Giám sát quy hoạch đô thị.                                   B. Hợp lý hóa sản xuất.
C. Sử dụng dịch vụ truyền thông.                              D. Kiểm tra sản phẩm.
Câu 7. Trường THPT X trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để học sinh thực hiện nội dung nào  của quyền được phát triển ?
A. Quản trị truyền thông.                            B. Tích cực đàm phán.
       C. Được cung cấp thông tin.                       D. Đối thoại trực tuyến.
Câu 8. Công ty X thường xuyên mời chuyên gia tư vấn cách lựa chọn thực phẩm an toàn cho nhân viên là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào ?
A. tự do phát triển tài năng.                       B. quảng bá chất lượng sản phẩm.
           C. sử dụng dịch vụ truyền thông.               D. được chăm sóc sức khỏe.
Câu 9. Công dân có quyền hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. Đây là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân ?
A. sáng tạo.                B. học tập.                C. được phát triển.                          D. thu hút nhân tài.
Câu 10. Hiến pháp quy định: mọi công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà
A. cá nhân thích.              B. có lợi nhuận.          C. ưu tiên kinh doanh.         D. pháp luật không cấm.
Câu 11. Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung
A. bình đẳng trong lựa chọn loại hình kinh doanh.
B. bình đẳng trong việc tìm kiếm thị trường.
C. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. bình đẳng trong lựa chọn hình thức kinh doanh.
Câu 12. Một trong những nội dung của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là
A. xóa đói giảm nghèo.                                            B. phát triển văn hóa.
C. phát triển kinh tế.                                                 D. bảo vệ môi trường.
Câu 13. Pháp luật về Phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS quy định về việc
A. phòng chống thất nghiệp.                                      B. phòng chống thiên tai.
C. phòng chống bùng nổ dân số.                                D. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.
Câu 14. Thời gian gần đây, một số chủ kinh doanh karaoke để xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại về người và tài sản. Chủ quán karaoke đã vi phạm nghĩa vụ nào của công dân khi thực hiện kinh doanh?
A. nghĩa vụ đóng thuế.
B. nghĩa vụ kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
C. nghĩa vụ kinh doanh theo giấy phép.
D. nghĩa vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Câu 15. Học sinh tham gia phòng chống bạo lực học đường là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực
A. xã hội.                 B. kinh tế.                          C. quốc phòng.                          D. du lịch.
------------- Hết --------------
















